
DANH SÁCH  

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng niêm yết giá theo quy định tại Nghị định số 

146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ 

thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch 

vụ tại cảng biển Kiên Giang - Cà Mau. 

I. DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN 

 

 

STT Tên doanh ngiệp  

Tên bến cảng 

doanh ngiệp 

quản lý khai, 

thác cảng 

Thông tin liên hệ 

Trang điện tử (có chứa 

thông tin niêm yết giá dịch 

vụ tại cảng biển) 

1 
Công ty Cổ phần 

Cảng Năm Căn 

Bến Cảng 

Năm Căn 

- Địa chỉ: khóm Hàng 

Vịnh, Thị trấn Năm 

Căn, huyện Năm Căn, 

tỉnh Cà Mau. 

- ĐT: 0290.877200 - 

0983.078.878 

Webside: namcanport.com 

2 
Công ty Cổ phần Hòa 

Bình Hàm Ninh 

Bến cảng  

Bãi Vòng 

- Địa chỉ: Thửa đất số 

32, tổ 3, ấp Bãi Vòng, 

xã Hàm Ninh, Tp Phú 

Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

- ĐT: 02973.551166 - 

0918.337.998 

Webside: 

www.hoabinhhamninh.com 

3 

Công ty TNHH Siam 

City Cement (Việt 

Nam) 

Cảng  

Bình Trị 

Địa chỉ: Liên tỉnh lộ 11, 

xã Bình An, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên 

Giang 

ĐT: 02973.854.430 

Webside:  

https://www.siamcitycement

.com/Vietnam/vn/about/com

pany-proflie. 

4 
Xí nghiệp Bến xe - 

tàu Kiên Giang 

Cảng hành 

khách Quốc tế 

Phú Quốc 

- Địa chỉ: Quốc lộ 61, 

Vĩnh Hòa Hiệp, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang. 

- Địa chỉ: Khu phố 3, 

phường Dương Đông, 

thành phố Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

- ĐT: 02973.948.014 

Webside: 

benxetaukiengiang.vn 



 II. DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LAI DẮT 

II. CÔNG TY HOA TIÊU 

 

 

 

STT Tên doanh ngiệp  Thông tin liên hệ 

Trang điện tử (có chứa 

thông tin niêm yết giá dịch vụ 

tại cảng biển) 

1 Công ty Cổ phần Bình Trị 

- Địa chỉ: số 188 ấp Bãi Giếng, 

xã Bình An, huyện Kiên Lương, 

tỉnh Kiên Giang 

- Email:baubinhtri@gmail.com 

- SĐT: 0913.680.725 

Website: ….. 

STT Tên doanh ngiệp  Thông tin liên hệ 

Trang điện tử (có chứa 

thông tin niêm yết giá dịch 

vụ tại cảng biển) 

1 

Chi nhánh Công ty TNHH  

MTV Hoa tiêu hàng hải 

miền Nam - Hoa tiêu V 

-Địa chỉ: số 512/A3-4, đường 2, 

khu dân cư An Thới, đường 

Cách Mạng Tháng Tám, phường 

Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình 

Thủy, Tp. Cẩn Thơ 

- ĐT: 02923.884.141 

Website: pilotco5.com 


